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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định một số vấn đề về chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm 2012 tỉnh Kon Tum 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 3;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số vấn đề về chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị Trung ương liên quan đứng chân trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

một số vấn đề về chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Kon Tum 
(kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 05  tháng 12 năm 2011
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)


Nhằm tập trung chỉ đạo, điều hành, đồng thời tăng cường phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành trong việc huy động tối đa mọi nguồn lực; khắc phục các khuyết điểm, tồn tại trong điều hành kế hoạch thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định một số vấn đề chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 như sau:

A. NGUYÊN TẮC CHUNG
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao một số chỉ tiêu chủ yếu như: Chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách địa phương, thu NSNN trên địa bàn huyện, thành phố; thu, chi ngân sách cấp huyện, thành phố; chi ngân sách cấp tỉnh; chi đầu tư phát triển từ NSNN và vốn quản lý qua ngân sách; trái phiếu Chính phủ; chi hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; các chương trình mục tiêu quốc gia.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội định hướng và hướng dẫn chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển. 

Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết chi thường xuyên ngân sách.

Việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách thực hiện theo nguyên tắc: cấp nào giao kế hoạch (hoặc thông báo hướng dẫn) thì cấp đó điều chỉnh.

B. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Chỉ tiêu chung về kinh tế

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế, chi tiết từng nhóm ngành.
- Cơ cấu kinh tế.
- Thu nhập bình quân đầu người.
2. Nông, lâm, thuỷ sản
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt phân theo huyện, thành phố.
- Diện tích trồng mới rừng tập trung.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu:

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm; diện tích cây lâu năm; diện tích trồng mới từng loại cây lâu năm; tổng đàn gia súc phân theo địa bàn; tổng diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản.
- Năng suất, sản lượng một số cây trồng chính.

3. Công nghiệp - Xây dựng

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phân theo nhóm ngành, quốc doanh, ngoài quốc doanh; một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu.
4. Thương mại - Dịch vụ

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu: Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu; lượt khách du lịch (quốc tế, nội địa).

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Dân số

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Mức giảm tỷ lệ sinh. Dân số tăng trong năm; dân số trung bình trong năm; tỷ lệ tăng tự nhiên dân số.

2. Giáo dục

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Tổng số học sinh có mặt đầu năm học, trong đó có loại hình công lập.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu: Số học sinh có mặt đầu năm học trên địa bàn huyện, thành phố; trong đó chi tiết: loại hình công lập, ngoài công lập theo từng cấp, ngành học.
3. Đào tạo

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu: Số tuyển mới của các cấp học, ngành học; tỷ lệ lao động qua đào tạo; số lượt người (hoặc số học viên x tháng) được dạy nghề theo quy định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu: Số học sinh, sinh viên có mặt trong năm, trong đó chi tiết số tuyển mới và số tốt nghiệp trong năm theo từng cấp học, ngành học, khoá học. Chi tiết số lượt người (hoặc số học viên x tháng) được dạy nghề của từng cơ sở đào tạo.

4. Y tế

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Số giường bệnh các tuyến; số xã, phường, thị trấn triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng; mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu: Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; tỷ lệ mắc bệnh như: sốt rét, bướu cổ, lao, phong và các bệnh dịch nguy hiểm mới; tỷ lệ người người nhiễm HIV/AIDS tiếp tục duy trì điều trị sau 12 tháng điều trị bằng thuốc ARV; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 7 loại vaccine; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân; số bệnh nhân tâm thần được chữa ổn định; số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc; số giường bệnh bình quân/vạn dân (tính cả giường bệnh trạm y tế xã); số giường bệnh bình quân/vạn dân chỉ tính bệnh viện (kể cả phòng khám đa khoa khu vực); số bác sỹ/vạn dân; số dược sĩ/vạn dân.

5. Văn hoá - thông tin

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Số giờ phát thanh, phát hình trong năm theo tuyến tỉnh; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa. 

6. Lao động - xã hội - bình đẳng giới
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Nuôi dưỡng tập trung người già cô đơn và trẻ em tàn tật, mồ côi; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo; số hộ nghèo giảm xuống trong năm theo địa bàn; số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm theo địa bàn; tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật; tỷ số giới tính khi sinh giữa trẻ sơ sinh trai và trẻ sơ sinh gái; tỷ lệ nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm; cứu tế xã hội thường xuyên; số xã, phường thị trấn triển khai chương trình hành động bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc; số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; số người được quản lý cai nghiện ma túy; số lao động xuất khẩu; tỷ lệ người được tạo việc làm mới hàng năm cho mỗi giới; tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con; tỷ lệ đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần/năm.

7. Phát triển nông thôn

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: tỷ lệ thôn có điện sinh hoạt và cơ bản không còn nhà tạm dột nát; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nông thôn có công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

8. Bảo vệ môi trường

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô thị; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường.
III. THU- CHI NGÂN SÁCH

1. Thu ngân sách

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Tổng thu ngân sách nhà nước; thu ngân sách nhà nước trên từng địa bàn huyện, thành phố; thu ngân sách địa phương.
2. Chi ngân sách

2.1. Chi thường xuyên:

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu: Dự toán chi từ ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các huyện, thành phố; dự toán chi và cân đối dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện, thành phố; chi từ nguồn thu xử phạt hành chính, thu từ phạt, tịch thu… các đơn vị khối tỉnh được trích lại theo chế độ quy định. 
Giám đốc Sở Tài chính: Hướng dẫn chi tiết chi thường xuyên. Căn cứ vào chỉ tiêu tiết kiệm Trung ương giao để phân bổ và thông báo chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên cho các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán khối tỉnh theo quy định đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính thông báo.
2.2. Chi đầu tư phát triển:

a- Chi ngân sách cấp tỉnh: 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Danh mục công trình; vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương và quản lý qua ngân sách cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác theo từng công trình.
- Danh mục công trình; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; chương trình mục tiêu quốc gia; trái phiếu Chính phủ cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác cho từng dự án theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo và hướng dẫn cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.
b- Phân cấp ngân sách huyện, thành phố: 

b1. Phân cấp ổn định giai đoạn 2011-2015: 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao mức vốn phân cấp cân đối cho ngân sách huyện, thành phố; mức vốn tối thiểu đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và khoa học công nghệ.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: có trách nhiệm lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án trên địa bàn để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

b2. Phân cấp theo mục tiêu
Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Mức vốn phân cấp đầu tư phát triển các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn của các huyện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Nguồn vốn này được ưu tiên sử dụng vào mục đích hỗ trợ sản xuất.
- Mức vốn phân cấp đầu tư kết cấu hạ tầng cho các huyện, thành phố thuộc các vùng kinh tế động lực của tỉnh theo Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
- Mức vốn phân cấp để thực hiện các mục tiêu cụ thể khác.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: có trách nhiệm lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án trên địa bàn để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ theo đúng mục tiêu của từng nguồn vốn.

IV. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA; CHƯƠNG TRÌNH 135; CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ:

Khi có Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ giao cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương.
C. CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
I. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU HÀNH THU CHI NGÂN SÁCH

1. Ngành Thuế và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu huy động số thu vào ngân sách nhà nước cao hơn tối thiểu 5% so với mức dự toán thu ngân sách được Hội đồng nhân dân tỉnh giao (không tính số thu tiền sử dụng đất). Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum phải có biện pháp tích cực tăng thu ngân sách để có nguồn nộp trả ngân sách tỉnh số tiền: tạm ứng từ nguồn nhàn rỗi ngân sách tỉnh để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị; đầu tư sân vận động mới còn lại chưa nộp trả ngân sách tỉnh.
2. Ngành Thuế tăng cường các biện pháp thu nợ thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng thu, như: thu cấp quyền sử dụng đất, thu chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà đất, thuế tài nguyên, thu từ kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, phí và lệ phí. Theo dõi, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn đơn vị kê khai nộp thuế đúng địa bàn đảm bảo hạch toán các khoản thu điều tiết về các cấp ngân sách đúng quy định.

3. Các doanh nghiệp căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình để dự kiến số thuế và các khoản nộp ngân sách năm 2012, đăng ký kế hoạch nộp ngân sách với cơ quan Thuế theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Dự toán chi năm 2012, ngân sách địa phương đã dành nguồn để bổ sung hỗ trợ ngân sách huyện thực hiện nhiệm vụ; nâng định mức chi bộ máy và định mức chi sự nghiệp khối tỉnh; đã cơ cấu sắp xếp lại nhiệm vụ để tăng ngân sách cho các nhiệm vụ, lĩnh vực trọng yếu; nhiệm vụ phát sinh mới đơn vị đề nghị đã được tính toán theo chế độ để giao dự toán ngay từ đầu năm (trong đó có kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh). Việc trích lập quỹ khen thưởng các cấp ngân sách, đơn vị dự toán khối tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ và cơ chế xử lý nguồn chi như phân cấp hiện nay. Ngân sách cấp tỉnh trích quỹ khen thưởng để chi khen thưởng các danh hiệu do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen, khen thưởng đột xuất, chi triển khai công tác khen thưởng. Căn cứ quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Sở Tài chính trích bổ sung kinh phí cho đơn vị, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với chi từ nguồn thu xử phạt hành chính, phạt tịch thu là số tạm giao. Sở Tài chính căn cứ vào số thu thực tế nộp vào ngân sách để lập thủ tục trích và thông báo cho đơn vị theo quy định.

Tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Trên cơ sở chỉ tiêu tiết kiệm đã được Bộ Tài chính thông báo, giao Sở Tài chính tính toán cụ thể để thông báo cho các đơn vị dự toán tuyến tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện theo quy định, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

5. Trên cơ sở dự toán được giao, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố,  đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ cho các đơn vị dự toán trực thuộc phù hợp, gắn với khả năng nguồn thu qua giao quyền tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, tập trung nguồn lực ngân sách cho địa bàn, lĩnh vực, đơn vị còn khó khăn. Tăng cường bố trí kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, đảm bảo các nhiệm vụ an sinh xã hội trong đó có kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo, kiểm tra thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, chế độ quy định. Cơ quan chủ trì chương trình rà soát lại các chính sách hỗ trợ cũ bị trùng lắp so với chính sách Trung ương mới ban hành để có hướng tham mưu điều chỉnh cho phù hợp.

Đơn vị dự toán chủ động phân bổ, bố trí đầy đủ các nhiệm vụ trong năm phù hợp với khả năng nguồn ngân sách được giao, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; không bổ sung ngân sách thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách kể cả nhiệm vụ chi năm trước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cấp ngân sách kiên quyết khắc phục tình trạng chuyển nguồn tạm ứng và chuyển nhiệm vụ chi sang ngân sách năm sau. 

6. Đối với giáo dục - đào tạo, cần đặc biệt lưu ý việc tăng biên chế đầu năm học. Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, tăng biên chế hàng năm phải có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn để tính toán nguồn lực đảm bảo cho năm kế hoạch và các năm tiếp theo (nếu có) của thời kỳ ổn định ngân sách trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có kế hoạch rà soát, sắp xếp lại để sử dụng tối đa cơ sở vật chất, năng lực hiện có. Hoạt động trung tâm dạy nghề huyện phải gắn với đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, tiến đến việc chi trả kinh phí hoạt động chủ yếu từ nguồn kinh phí dạy nghề Trung ương giao hàng năm; đánh giá lại hiệu quả sau đào tạo, nhất là các chương trình đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ cơ sở, đào tạo cử tuyển để đào tạo hiệu quả và phù hợp với khả năng ngân sách.

  Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, giao quyền tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ để tăng cường thêm nguồn lực ngoài ngân sách cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

7. Việc xây dựng các đề án; chính sách; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm; quy hoạch xây dựng; quy hoạch sử dụng đất phải gắn kết mục tiêu, nhiệm vụ với khả năng nguồn lực được dự báo khả thi, phù hợp khả năng cân đối ngân sách suốt thời kỳ ổn định. Đối với công tác quy hoạch hiện nay, nhất là quy hoạch xây dựng đang gây áp lực rất lớn cho chi thường xuyên ngân sách. Các địa phương, đơn vị cần rà soát, đánh giá lại quá trình quy hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch để định hướng phù hợp trong thời gian đến. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động cân đối ngân sách cấp mình, kết hợp nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ để bố trí cho các nhiệm vụ, dự án quy hoạch cấp huyện, xã theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính. 

8. Đối với chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở các địa phương: Mức chi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là mức tối thiểu. Trên cơ sở khả năng ngân sách được giao, tùy tình hình thực tế, các huyện, thành phố cân đối, bố trí thêm kinh phí để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.      

9. Thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách. Hoàn thành dứt điểm các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán. Thực hiện đúng, kịp thời chế độ công khai tài chính ngân sách theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
1. Về nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển
Việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án sử dụng vốn NSNN phải bảo đảm các nguyên tắc dưới đây:

- Thực hiện theo đúng quy  định  tại Quyết  định  số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Đảm bảo tính cân đối tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách tỉnh và nhiệm vụ chi của từng nguồn vốn đầu tư phát triển.
- Bố trí vốn tập trung, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư NSNN cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; giao thông; giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước.

- Việc bố trí vốn NSNN cho các dự án trong từng ngành, lĩnh vực và từng chương trình bổ sung có mục tiêu thực hiện theo trật tự ưu tiên như sau:

+ Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng đến trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn (dưới đây gọi tắt là các dự án hoàn thành), theo thứ tự ưu tiên: các dự án hoàn thành đến ngày 31/12/2010; các dự án hoàn thành từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/10/2011; các dự án dự kiến hoàn thành từ ngày 01/11/2011 đến trước ngày 31/12/2011.

+ Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 (theo tiến độ ghi trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2012) và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án.

+ Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho một số dự án chuyển tiếp và một số dự án mới thật sự cần thiết. Đối với dự án mới phải có đủ các thủ tục đầu tư bao gồm: quyết định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự toán được phê duyệt trước ngày 25/10/2011. Mức vốn bố trí cho dự án mới năm 2012 phải bảo đảm nguyên tắc tổng số vốn bố trí cho từng dự án mới, so với tổng mức vốn đầu tư của dự án được duyệt phải bảo đảm tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm C.

+ Việc bố trí vốn đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp phải bảo đảm dự án nhóm B hoàn thành trong 5 năm, dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm.

- Đảm bảo mức chi đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học  công nghệ theo Quyết định 2113/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ vốn đầu tư phát triển.
2. Công tác điều hành và quản lý vốn đầu tư:
2.1. Về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Kon Tum: Thực hiện đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để thực hiện đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

- Trong hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan xem xét quyết định chủ trương đầu tư: các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải đề xuất cụ thể nguồn vốn dự kiến để đầu tư xây dựng công trình (không nêu chung chung là ngân sách nhà nước hoặc ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương...); dự kiến tiến độ thực hiện dự án (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc). Nếu là nguồn huy động từ ngân sách Trung ương phải nêu rõ khả năng huy động, tiến độ huy động. 

- Trong công tác thẩm định, quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Việc xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là nội dung quan trọng, phải có trong hồ sơ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cấp có thẩm quyền chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án/báo cáo kinh tế kỹ thuật. Không cắt khúc, chia nhỏ dự án để quyết định đầu tư.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố không được quyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương.

2.2. Năm 2012, tất cả các dự án sử dụng vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao, để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Trường hợp thật sự cần thiết phải bổ sung thêm vốn ngoài kế hoạch được giao hoặc cần điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu, phải báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn quyết định. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự cân đối các nguồn vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền.

Việc cấp phát và ứng chi vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ từ Kho bạc Nhà nước cho các dự án đầu tư (trong kế hoạch) phải căn cứ vào khối lượng thực hiện. Đối với dự án chưa có khối lượng thực hiện, việc tạm ứng vốn tối đa là 30% kế hoạch vốn được giao hàng năm của dự án. Việc cấp phát và ứng chi tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi thanh toán khối lượng hoàn thành.

Các chủ đầu tư chỉ được tạm ứng cho các công việc thật sự cần thiết và phải quy định rõ đối tượng, nội dung công việc cụ thể trong từng hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng và thu hồi tạm ứng phải theo đúng quy định hiện hành. Những nội dung công việc đã tạm ứng vốn thì không được điều chỉnh đơn giá.

2.3. Trong quá trình xem xét chọn nhà thầu, yêu cầu các chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm để thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ; đồng thời có giải pháp và biện pháp thi công thích hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về số vốn bị thu hồi do không giải ngân hết.
2.4. Đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư chỉ được triển khai thực hiện khi có nguồn thu nộp vào ngân sách. Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện phối hợp với cơ quan tài chính kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân. 

2.5. Đối với các chương trình/dự án có các tiểu dự án hoặc dự án thành phần: Các chủ đầu tư phân khai chi tiết vốn cho từng tiểu dự án/dự án thành phần, đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, làm cơ sở cho việc giải ngân, thanh toán vốn đầu tư.

2.6. Đối với vốn bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành: Giao Sở Tài chỉnh phân khai chi tiết cho từng dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các chủ đầu tư và cơ quan cấp phát có cơ sở giải ngân, thanh toán vốn đầu tư.

2.7. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố không được triển khai thi công các công trình chưa hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định.

Nếu có vướng mắc, các chủ đầu tư báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý kịp thời. Trường hợp triển khai không đúng quy định của pháp luật thì chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm.

2.8. Đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ODA: Các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện. Việc thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư căn cứ vào khối lượng nghiệm thu thực tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.  

2.9. Trong quá trình phân bổ kế hoạch năm 2012, Uỷ ban nhân dân các huyện, các sở, ban, ngành của tỉnh phải tiến hành lồng ghép các chương trình, dự án thực hiện trên cùng một địa bàn theo Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT ngày 30/10/2009 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu Tư - Tài chính, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn và các huyện thuộc chương trình 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới. Cấp huyện chịu trách nhiệm chủ trì lồng ghép; các sở, ban, ngành quản lý chương trình, dự án tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này.

2.10. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành. Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; định kỳ tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp xử lý các chủ đầu tư không thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh đôn đốc công tác thanh toán, thu hồi tạm ứng theo quy định; đặc biệt là các dự án có số dư tạm ứng kéo dài qua nhiều năm.
2.11. Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: điều chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh từ các công trình, dự án có khối lượng thực hiện và giải ngân thấp (đợt 1: đến 30/9/2012 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn; đợt 2: đến 30/11/2012 giải ngân dưới 80% kế hoạch vốn) cho các công trình, dự án có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu vốn thanh toán và các công trình cần tập trung vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công. 

- Đối với vốn đầu tư thuộc ngân sách huyện, thành phố: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chuyển.

2.12. Về vốn hỗ trợ phát triển lâm nghiệp:

Vốn hỗ trợ phát triển lâm nghiệp năm 2012 được phân bổ từ nguồn sự nghiệp kinh tế, kết hợp với nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu về bảo vệ và phát triển rừng. Giao các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính phối hợp hướng dẫn tổ chức triển khai sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch. 

2.13. Về nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng, thu từ việc chuyển rừng nghèo kiệt sang trồng cao su: Chỉ dành cho việc đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đầu tư phát triển lâm nghiệp; trích lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi có nguồn thu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng phương án phân bổ cụ thể trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 
3. Về nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách huyện, thành phố
3.1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định danh mục dự án đầu tư, mức vốn bố trí cho từng dự án theo nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển và các quy định cụ thể tại Quyết định này, gửi bảng phân bổ kế hoạch vốn đầu tư về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chậm nhất 10 (mười) ngày sau khi ban hành quyết định giao kế hoạch để theo dõi, kiểm tra, giám sát.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển của các huyện, thành phố trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được kế hoạch của Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố. Trường hợp phát hiện việc phân bổ chưa đúng quy định thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 
3.2. Vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện, thành phố và tiền thu sử dụng đất để lại (theo chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh giao): Các huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và khoa học công nghệ tối thiểu bằng mức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Ưu tiên bố trí vốn đối ứng Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, dự án SEQAP; đầu tư các trường thực hiện mục tiêu đạt chuẩn quốc gia và các trường mầm non. 
- Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ: Ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển giao công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; giống cây trồng vật nuôi; trang thông tin điện tử; thiết bị tin học phục vụ cải cách hành chính.

3.3. Tất cả các nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện, thành phố phải được sử dụng đúng mục tiêu của từng nguồn vốn. Các huyện, thành phố dành ít nhất 50% các nguồn vốn đầu tư phát triển đã phân cấp (trừ nguồn thu tiền sử dụng đất và phân cấp theo mục tiêu cụ thể) để đầu tư cho các công trình khắc phục hậu quả bão lũ (như cầu treo dân sinh, cấp nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi nhỏ); trường hợp không có nhu cầu, các địa phương mới được bố trí cho các nhiệm vụ khác.
Phần vốn còn lại ưu tiên bố trí đối ứng các dự án NGO; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư kho lưu trữ huyện ủy; các công trình, dự án thiết chế văn hoá cơ sở (nhà rông, nhà văn hoá, thư viện; hỗ trợ đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố); các công trình hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị; đưa mốc lộ giới ra ngoài thực địa.
3.4. Các nguồn vốn phân cấp theo mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố có tính chất không ổn định, do vậy trong khả năng nguồn vốn được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân bổ đầu tư tập trung, tránh bố trí dàn trải gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện theo các nhiệm vụ đã được phân công. 

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện theo dõi, kiểm tra, thanh quyết toán và thực hiện công tác quyết toán vốn hàng năm; quyết toán vốn dự án hoàn thành theo đúng quy định. 
3. Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị dự toán cấp I: Căn cứ vào dự toán được giao theo ngành - lĩnh vực, tiến hành xác định nhiệm vụ, phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

Đối với các đơn vị dự toán độc lập: phân bổ kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 31/12/2011. 

4. Chậm nhất 10 ngày sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng phương án phân bổ ngân sách trình Hội đồng nhân dân huyện, thành phố quyết định; đồng thời gửi bản phân bổ kế hoạch, dự toán ngân sách về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 31/12/2011.

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chấp hành đúng chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành. Kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành, thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Trên đây là quy định một số vấn đề về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước thuộc tỉnh quản lý căn cứ triển khai thực hiện./.
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